
1 2 3 4 5

1 THÀNH PHỐ QUY NHƠN % 10 - 10,4 10,4 - 11,3

- Nông, lâm, thuỷ sản % 1,2 - 1,4 1,4 - 1,7

- Công nghiệp và xây dựng % 10,4 - 10,8 10,8 - 11,7

     + Công nghiệp % 10,9 - 11,4 11,4 - 12,3

     + Xây dựng % 9,0 - 9,1 9,1 - 10

- Dịch vụ % 10,1 - 10,4 10,4 - 11,4

2 THỊ XÃ AN NHƠN % 11,1 - 11,5 11,5 - 12,4

- Nông, lâm, thuỷ sản % 3,8 - 3,9 3,9 - 4,3

- Công nghiệp và xây dựng % 12,3 - 12,9 12,9 - 13,7

     + Công nghiệp % 12,6 - 13,2 13,2 - 13,9

     + Xây dựng % 10,8 - 11,4 11,4 - 12,7

- Dịch vụ % 9,4 - 9,8 9,8 - 10,7

3 THỊ XÃ HOÀI NHƠN % 8,6 - 9,0 9 - 9,7

- Nông, lâm, thuỷ sản % 2,5 - 2,7 2,7 - 3

- Công nghiệp và xây dựng % 12,4 - 12,8 12,8 - 13,7

     + Công nghiệp % 13,3 - 13,7 13,7 - 14,6

     + Xây dựng % 11 - 11,4 11,4 - 12,2

- Dịch vụ % 9,5 - 9,9 9,9 - 10,7

4 HUYỆN PHÙ CÁT % 9,1 - 9,6 9,6 - 10

- Nông, lâm, thuỷ sản % 3,4 - 3,5 3,5 - 3,8

- Công nghiệp và xây dựng % 13,9 - 14,5 14,5 - 15,1

     + Công nghiệp % 14,2 - 14,6 14,6 - 15,9

     + Xây dựng % 13,3 - 14,3 14,3 - 14,9

- Dịch vụ % 9,0 - 10,0 10 - 10,5

5 HUYỆN PHÙ MỸ % 7,8 - 8,1 8,1 - 8,9

- Nông, lâm, thuỷ sản % 3,6 - 3,8 3,8 - 4,2

- Công nghiệp và xây dựng % 13,6 - 14,0 14 - 15,2

     + Công nghiệp % 15,3 - 15,7 15,7 - 16,8

     + Xây dựng % 9,9 - 10,3 10,3 - 11,7

- Dịch vụ % 8,8 - 9,1 9,1 - 10

6 HUYỆN TUY PHƯỚC % 9,1 - 9,5 9,5 - 10,5

- Nông, lâm, thuỷ sản % 2,9 - 3,0 3 - 3,8
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- Công nghiệp và xây dựng % 12,1 - 12,9 12,9 - 13,5

     + Công nghiệp % 11,3 - 12,1 12,1 - 12,8

     + Xây dựng % 14,5 - 15,3 15,3 - 15,6

- Dịch vụ % 8,2 - 8,8 8,8 - 10

7 HUYỆN TÂY SƠN % 9,4 - 9,8 9,8 - 10,5

- Nông, lâm, thuỷ sản % 3,2 - 3,3 3,3 - 3,7

- Công nghiệp và xây dựng % 13,2 - 13,6 13,6 - 14,4

     + Công nghiệp % 14,4 - 14,8 14,8 - 15,7

     + Xây dựng % 10,7 - 11,1 11,1 - 11,7

- Dịch vụ % 8,3 - 8,8 8,8 - 9,6

8 HUYỆN HOÀI ÂN % 7,6 - 7,8 7,8 - 8,6

- Nông, lâm, thuỷ sản % 5,3 - 5,7 5,7 - 6

- Công nghiệp và xây dựng % 11,6 - 11,9 11,9 - 12,8

     + Công nghiệp % 13,3 - 13,8 13,8 - 14,7

     + Xây dựng % 10,8 - 11,0 11 - 11,9

- Dịch vụ % 7,5 - 7,8 7,8 - 8,6

9 HUYỆN AN LÃO % 7,6 - 8,2 8,2 - 9,3

- Nông, lâm, thuỷ sản % 4,8 - 5,4 5,4 - 6

- Công nghiệp và xây dựng % 9,6 - 10,2 10,2 - 11,4

     + Công nghiệp % 10,2 - 10,4 10,4 - 11,7

     + Xây dựng % 9,2 - 10,1 10,1 - 11,2

- Dịch vụ % 7,7 - 8,3 8,3 - 9,7

10 HUYỆN VÂN CANH % 11,2 - 11,5 11,5 - 12,4

- Nông, lâm, thuỷ sản % 3,3 - 3,5 3,5 - 3,8

- Công nghiệp và xây dựng % 14,6 - 14,9 14,9 - 16

     + Công nghiệp % 15,1 - 15,4 15,4 - 16,5

     + Xây dựng % 12,6 - 12,9 12,9 - 14

- Dịch vụ % 7,9 - 8,3 8,3 - 9

11 HUYỆN VĨNH THẠNH % 8,5 - 8,9 8,9 - 9,5

- Nông, lâm, thuỷ sản % 5,1 - 5,2 5,2 - 5,4

- Công nghiệp và xây dựng % 11,4 - 11,8 11,8 - 12,6

     + Công nghiệp % 11,7 - 12,1 12,1 - 12,9

     + Xây dựng % 10 - 10,4 10,4 - 11,2

- Dịch vụ % 5,5 - 5,9 5,9 - 6,7
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